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(Đáp án - thang điểm gồm 02 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1 a Công dụng của cần trục tự hành trong thi công xây dựng: 

+ Bốc dỡ và xếp đống các loại cấu kiện, vật liệu, dụng cụ thi 

công,... 

+ Ngoài ra còn dùng trong công tác lắp ghép các công trình thấp 

tầng, có nhịp lớn, kết cấu nặng, hay phân tán trên mặt bằng. 

 

0,25 

 

0,5 

b Ưu điểm của cần trục tự hành: 

- Độ cơ động cao, phục vụ được nhiều địa điểm lắp ghép; 

- Vận chuyển cấu kiện linh hoạt trên mặt bằng thi công;  

- Ít tốn công và thời gian tháo lắp cần trục trước và sau khi sử 

dụng; 

- Tự thân di chuyển hoặc có thể chuyên chở nguyên dạng trên các 

xe rơ moóc khi chuyển từ công trường này sang công trường 

khác. 

Nhược điểm của cần trục tự hành: 

- Kém ổn định, nhất là cần trục ô tô; 

- Tổn thất độ với hữu ích do tay cần ở tư thế thấp và nghiêng phải 

đứng xa khi lắp dựng. 

 

0,25 

0,25 

0,25 

 

0,5 

 

 

 

0,25 

0,25 

c - Đường biểu diễn sức trục với bán kính hoạt động tay cần như 

hình đã cho có quan hệ tỷ lệ nghịch với nhau; 

- Nghĩa là với bán kính hoạt động tay cần càng lớn thì sức trục 

của cần trục càng nhỏ. 

 

0,25 

 

0,25 

Tổng điểm câu 1 3,0đ 

2 

a 

Số nhánh dây cẩu: n = 4 0,25 

Với góc 0 2
45 cos

2
     0,5 

Lực trong mỗi nhánh dây là: 
1 2 30

10,6
cos 42

G
T

n
      tấn 0,5 

b 
Số nhánh dây treo vật: n = 8 0,25 

Số puli hướng là 3, tra bảng được m = 6,17 0,25 



 

Trang 2/2 

Lực trong nhánh dây chạy ra tời: S=G/m = 30/6,17=4,86 tấn 0,5 

c 

Lực căng của dây tác dụng lên tời: 

0
1 sin30
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S S    ; 

0
2
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S
S S    

0,25 

Kiểm tra khả nămg chống lật tại điểm B: 

1 2 1k S b S a Q c G b Q d           
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  0,25 
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Q1 = 0,78T 

0,25 

Q1=0,78T > 0 nên tời không đảm bảo điều kiện chống lật tại B. 

Để tời sử dụng không bị lật phải đặt thêm đối trọng trước tời. 
0,5 

Tổng điểm câu 2 4,0đ 

3 a Nguyên tắc ốp gạch bằng vữa xi măng – cát thông thường: 

- Khi tiến hành công tác ốp bằng vữa xi măng cát, cần phải đảm 

bảo chất lượng và duy trì độ lưu động của vữa trong suốt thời 

gian ốp. Vữa xi măng đã nhào trộn xong cần sử dụng ngay trong 

vòng 1 giờ; 

- Khi ốp bằng vữa xi măng - cát và vật liệu ốp là gạch men đất sét 

nung, nếu gạch khô, trước khi ốp cần nhúng hoặc ngâm trong 

nước (theo chỉ dẫn của thiết kế hoặc nhà sản xuất). 

 

0,5 

 

 

0,5 

b Trình tự ốp bằng vữa xi măng - cát như sau: 

- Trát một lớp vữa với chiều dầy nhỏ hơn hoặc bằng 10 mm, xoa 

phẳng lên nền ốp và chờ cho lớp vữa se lại; 

- Phết đều một lớp vữa xi măng cát tỷ lệ 1:1 loãng với chiều dầy 

không quá 3 mm lên mặt sau của gạch ốp (hiện nay cũng có thể 

sử dụng keo dán để ốp gạch khá hiệu quả); 

- Gắn gạch ốp lên lớp vữa đã trát, căn chỉnh vào vị trí cho phẳng, 

thẳng mạch, ấn hoặc gõ nhẹ vào gạch để tạo sự bám dính giữa hai 

lớp vữa; 

- Chiều dầy của lớp vữa ốp khoảng 6 mm và không lớn hơn 12 

mm. Phương pháp này không được áp dụng với các loại gạch ốp 

ceramic có chiều dày nhỏ hơn hoặc bằng 5,5 mm vì dễ gây ra 

hiện tượng nứt gạch. 

0,5 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

Tổng điểm câu 3 3,0đ 

 

  


